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I.  MỤC TIÊU. 
* Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự giác học tập đảm bảo kiến thức làm bài kiểm tra
- Tư duy phê phán: đánh giá, phê phán những hành vi chưa phù hợp với chuẩn mực đạo đức
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: suy nghĩ để đưa ra câu trả lời đúng, phù hợp nhất
* Năng lực đặc thù: 
- Điều chỉnh hành vi: có những việc làm cụ thể, phù hợp với những chuẩn mực đạo đức
- Phát triển bản thân: thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ học tập và rèn luyện phẩm chất đạo đức.
[bookmark: _Hlk88339597]2. Phẩm chất. 
- Chăm chỉ: HS có ý thức học bài, vận dụng kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra
- Trách nhiệm: Hành động có trách nhiệm với bản thân về các phẩm chất đạo đức đã học.
- Trung thực: Tự giác làm bài trong quá trình kiểm tra.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ.
- Trắc nghiệm-Tự luận (45 phút), 
- Làm bài trên giấy, tại lớp 
III. CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ. Câu hỏi
IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.
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	1. Phòng chống bạo lực gia đình.
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	 2. Xác định mục tiêu cá nhân. 
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	Mạch nội dung 3
	3. Lập kế hoạch chi tiêu
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	7
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	10

	Tỉ lệ %
	37,5%
	35%
	22,5%
	5%
	100

	Tỉ lệ chung
	72,5%
	27,5%
	100


V. BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA.
	STT
	Nội dung đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng câu

	
	
	
	Nhận 
biết
	Thông
hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	1. Phòng chống bạo lực gia đình.
	Thông hiểu: Phân tích được tác hại của hành vi bạo lực gia đình đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
- Trình bày được cách phòng, chống bạo lực gia đình.
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	Vận dụng: Phê phán các hành vi bạo lực gia đình trong gia đình và cộng đồng.
	
	
	1
	
	

	
	
	Vận dụng cao: Thực hiện được việc tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi. 
	
	
	
	1
	

	2
	2. Xác định mục tiêu cá nhân.
	Nhận biết: Nêu được thế nào là mục tiêu cá nhân.
- Liệt kê được các loại mục tiêu cá nhân.
	3
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	Thông hiểu: Phân tích được giá trị của việc xác định mục tiêu cá nhân.
- Trình bày được cách xây dựng mục tiêu cá nhân.
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	Vận dụng:  Xây dựng được mục tiêu cá nhân
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	3
	3. Lập kế hoạch chi tiêu
	Nhận biết: Nêu được sự cần thiết phải lập kế hoạch chi tiêu.
	5
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	Thông hiểu: Trình bày được cách lập kế hoạch chi tiêu.
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	Vận dụng cao: Thực hiện được kế hoạch chi tiêu hợp lí của bản thân.
	
	
	
	1
	

	Tổng
	8
	7
	2
	2
	19

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	37,5%
	35%
	22,5%
	5%
	100%

	Tỉ lệ chung 
	72,5%
	27,5%
	100%


VI. ĐỀ KIỂM TRA. 
A. [bookmark: _Hlk88399084]Trắc nghiệm (4,0 điểm)
Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất trong các câu hỏi dưới đây.
Câu 1. “Hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình” - đó là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Bạo lực gia đình.                                      B. Vi phạm pháp luật.
C. Bạo lực học đường.                                  D. Tệ nạn xã hội.
Câu 2. Những lời nói, thái độ, hành vi làm tổn thương tới danh dự, nhân phẩm, tâm lí của thành viên gia đình là biểu hiện cụ thể của hình thức bạo lực gia đình nào sau đây?
A. Bạo lực về thể chất.                                 B. Bạo lực về tinh thần.
C. Bạo lực về kinh tế.                                   D. Bạo lực về tình dục.
Câu 3. Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
Tình huống. Bố bạn P chơi lô đề, cờ bạc nên gia đình bạn ngày càng khó khăn. Bố P cũng trở nên cục cằn, thô bạo hơn. Nhiều lần trong bữa ăn, ông mượn rượu để đánh và mắng chửi mẹ con bạn vô cớ khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng.
Câu hỏi: Theo em, trong tình huống trên, bố bạn P đã có hành vi bạo lực gia đình trên những phương diện nào?
A. Tài chính và tình dục.                             B. Thể chất và kinh tế.
C. Tinh thần và thể chất.                             D. Tình dục và tinh thần.
Câu 4. Hành vi của bố mẹ bạn C trong tình huống sau đây thuộc hình thức bạo lực gia đình nào?
Tình huống. Đặt kì vọng quá lớn vào con trai, bố mẹ bạn C bắt con học quá nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi, khiến bạn bị trầm cảm.
A. Bạo lực về thể chất.                               B. Bạo lực về tinh thần.
C. Bạo lực về tài chính.                              D. Bạo lực về tình dục.
Câu 5. “Những kết quả cụ thể mà mỗi người mong muốn đạt được trong một khoảng thời gian nhất định” - đó là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Mục tiêu cá nhân.                                 B. Kế hoạch cá nhân.
C. Mục tiêu phấn đấu.                               D. Năng lực cá nhân.
Câu 6. Mục tiêu cá nhân có thể được phân loại theo thời gian, gồm:
A. mục tiêu học tập và mục tiêu tài chính.
B. mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn.
C. mục tiêu sức khỏe và cống hiến xã hội.
D. mục tiêu trung hạn và mục tiêu dài hạn.
Câu 7. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc xác định mục tiêu cá nhân?
A. Giúp mỗi người có động lực hơn trong cuộc sống.
B. Giúp mỗi người thực hiện được ước mơ của mình.
C. Giúp mỗi cá nhân thu được nhiều lợi ích vật chất.
D. Giúp mỗi cá nhân có động lực hoàn thiện bản thân.
Câu 8. Cho các dữ liệu sau:
(1) Liệt kê những việc cần làm để đạt được mục tiêu
(2) Cam kết thực hiện kế hoạch
(3) Điều chỉnh cách thức thực hiện nếu hoàn cảnh thay đổi
(4) Xác định thời gian và nguồn lực cần thiết
(5) Ưu tiên công việc cần thực hiện trước
(6) Thường xuyên đánh giá việc thực hiện mục tiêu của bản thân
Câu hỏi: Hãy sắp xếp các dữ liệu trên theo đúng các bước lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.
A. (3) => (2) => (1)=> (5) => (4) => (6).
B. (1) => (5) => (4) => (6) => (3) => (2).
C. (3) => (2) => (5) => (4) => (1) => (6).
D. (1) => (2) => (3) => (4) => (5) => (6).
Câu 9. Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
Tình huống. Đầu năm học, C quyết tâm đạt danh hiệu học sinh giỏi. C đã liệt kê các việc cần làm ở trên lớp và ở nhà. Hai tuần đầu, C thực hiện rất tốt, nhưng sau đó C chủ quan cho rằng mình có đủ khả năng để đạt được mục tiêu đề ra, không cần tính toán các công việc cụ thể mỗi ngày. C tự nhủ, cứ để tất cả bài tập vào cuối tuần làm một loáng là xong. Nhưng đến cuối tuần, khối lượng bài tập quá nhiều khiến C không thể hoàn thành. Nhiều tuần trôi qua như vậy và cũng sắp đến kì thi học kì, C có vẻ nản lòng với mục tiêu đặt ra từ đầu năm.
Câu hỏi: Nếu là bạn thân của C, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Mặc kệ, không quan tâm vì không liên quan đến mình.
B. Khuyên C kiên trì, thiết lập lại kế hoạch học tập phù hợp.
C. Khuyên C từ bỏ mục tiêu vì cố gắng cũng không đạt được.
D. Trách móc, phê bình C gay gắt vì đã có thái độ chủ quan.
Câu 10. Tiêu chí “có thời hạn cụ thể” trong việc xác định mục tiêu cá nhân được hiểu như thế nào?
A. Mỗi mục tiêu cần có một kết quả cụ thể.
B. Mục tiêu có thể định lượng, đo lường được.
C. Mục tiêu phải đi kèm với thời hạn đạt được.
D. Mỗi mục tiêu phải hướng tới mục đích chung.
Câu 11. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…) trong khái niệm sau đây: “……… là việc xác định các khoản chi tiêu dựa trên những nguồn lực hiện có để thực hiện những mục tiêu tài chính của cá nhân, gia đình”.
A. Kế hoạch chi tiêu.                            B. Quản lí tiền hiệu quả.
C. Kế hoạch tài chính.                          D. Mục tiêu tài chính.
Câu 12. Việc lập kế hoạch chi tiêu cá nhân bao gồm bao nhiêu bước?
A. 4 bước.         B. 5 bước.          C. 6 bước.                D. 7 bước.
Câu 13. Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
A. Chỉ những người chi tiêu tùy tiện mới cần lập kế hoạch chi tiêu.
B. Những người giàu có, dư dả thì không cần lập kế hoạch chi tiêu.
C. Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta cân bằng được tài chính.
D. Học sinh nên tập trung học tập, không nên bận tâm đến tiền bạc.
Câu 14. Bạn học sinh nào trong tình huống sau đây chưa biết cách chi tiêu hợp lí?
Tình huống. Hễ có tiền là K tiêu hết luôn. Khi thấy bạn bè có món đồ nào trông lạ mắt, K lại xin tiền bố mẹ để mua bằng được. Thấy K nhiều lần mua đồ chơi chỉ một lần là chán, có nhiều thứ chưa dùng đến, bạn C và T khuyên K không nên lãng phí như vậy, nhưng K không nghe.
A. Cả ba bạn C, T và K.               B.  Hai bạn C và T.
C. Bạn C.                                      D. Bạn K.
Câu 15. Cho các dữ liệu sau: 
(1) Thực hiện kế hoạch chi tiêu.
(2) Thiết lập nguyên tắc thu, chi.
(3) Xác định mục tiêu của kế hoạch và thời hạn thực hiện dựa trên số tiền hiện có.
(4) Kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch chi tiêu cho phù hợp.
(5) Xác định các khoản cần chi.
Câu hỏi:  Sắp xếp các dữ liệu trên theo đúng thứ tự các bước lập kế hoạch chi tiêu.
A. (1) => (5) => (4) => (2) => (3).
B. (5) => (4) => (3) => (2) => (1).
C. (3) => (5) => (2) => (1) => (4).
D. (4) => (1) => (2) => (5) => (3).
Câu 16. Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
Tình huống. Trong dịp Tết, bạn H nhận được 1.000.000 đồng tiền mừng tuổi. Bạn lên kế hoạch chi tiêu từ khoản tiền này như: mua quà biếu bà nội, mua bộ sách học tiếng Anh, mua một chiếc áo bạn rất thích, trích một phần cho quỹ từ thiện,... Chiều nay, đang ở khu vui chơi với ba người bạn thân, biết H có tiền, các bạn muốn H dùng 600.000 đồng mua vé cho cả nhóm tham gia nhiều trò chơi rất hấp dẫn.
Câu hỏi: Nếu là H, trong trường hợp trên, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Ngay lập tức đồng ý để không làm mất lòng các bạn.
B. Lảng tránh sang chuyện khác, coi như chưa nghe thấy.
C. Từ chối, giải thích rõ kế hoạch chi tiêu với các bạn.
D. Từ chối, lập tức bỏ về nhà, không giải thích gì thêm.
B. Tự luận (6,0 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Theo em nếu là nạn nhân của các vụ bạo lực gia đình em nên làm gì?
Câu 2 (2 điểm): Để đạt được mục tiêu học tập tốt môn tiếng Anh trong học kì tới, em cần làm những gì? 
Câu 3 (2 điểm): Em hãy cho biết sự cần thiết phải lập kế hoạch chi tiêu.
[bookmark: _Hlk154561806]VII. HƯỚNG DẪN CHẤM.
A.Trắc nghiệm (4,0 điểm)-Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1-A
	2-B
	3-C
	4-B
	5-A
	6-B
	7-C
	8-B

	Câu
	9-B
	10-C
	11-A
	12-B
	13-C
	14-D
	15-C
	16-C


B.Tự luận (6,0 điểm)
Câu 1(2,0 điểm). Theo em nếu là nạn nhân của các vụ bạo lực gia đình nên làm gì? 
- Khi bị bạo hành thường xuyên, có thể tìm sự giúp đỡ của hàng xóm, bạn bè, hoặc chính quyền địa phương để can thiệp và xử lý. (0,25 điểm)
- Nên tự chủ về tài chính hoặc có một khoản tiền tiết kiệm để không phụ thuộc vào chồng. (0,25 điểm)
- Quay hình và chụp ảnh tất cả những bằng chứng bạo hành của đối phương để sử dụng khi cần thiết. (0,25 điểm)
- Khi bị bạo hành nhiều lần, với thương tích nặng, có thể đi giám định thương tật để làm bằng chứng tố cáo đối phương. (0,25 điểm)
- Phối hợp với bạn bè, gia đình, cơ quan chức năng giúp đối phương thay đổi tâm tính, để hạn chế các hành vi bạo lực. (0,25 điểm)
- Nếu không thể thay đổi được tâm tính của đối phương và hành vi bạo lực vẫn tiếp diễn thường xuyên, chủ động yêu cầu ly hôn và phải đảm bảo an toàn cho bản thân và con cái để tránh hành vi bạo hành. (0,5 điểm)
[bookmark: _Hlk154562293]- Nếu do hành vi bạo hành khiến nạn nhân gặp vấn đề về tâm lý, có thể tìm đến chuyên gia tâm lý để hỗ trợ chữa lành tổn thương tâm lý. (0,25 điểm)
Câu 2 (2,0 điểm). Để đạt được mục tiêu học tập tốt môn tiếng Anh trong học kì tới, em cần làm những gì? Để đạt được mục tiêu học tập tốt môn tiếng Anh trong học kì tới em cần lên kế hoạch ôn tập cụ thể cho môn tiếng Anh: 
Bước 1. Xác định được các điểm ngữ pháp, kĩ năng  chính em sẽ học trong học kì tới. (0,5 điểm)
Bước 2. Liệt kê ra những phần khó, em cần nhiều thời gian ôn tập, phần quan trọng đối với em để ưu tiên làm trước. (0,5 điểm)
Bước 3. Lên thời gian cụ thể cho từng đầu việc để có thể kiểm soát tiến độ ôn tập. (0,25 điểm)

Bước 4. Thường xuyên kiểm tra lại mức độ tiếp thu kiến thức của bản thân để điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp (0,25 điểm). 
Bước 5. Tính đến điều chỉnh các hoạt động ôn tập cho phù hợp với thời gian thực tế. (0,25 điểm)
Bước 6. Thực hiện một cách nghiêm túc kế hoạch đã đề ra. (0,25 điểm)
Câu 3 (2,0 điểm). Em hãy cho biết sự cần thiết phải lập kế hoạch chi tiêu.
 - Kế hoạch chi tiêu là một công cụ giúp phân bổ tiền bạc cho những mục đích cụ thể trong một thời gian nhất định. (0,75 điểm)
- Việc lập và thực hiện kế hoạch chi tiêu là rất cần thiết để đảm bảo sự cân đối giữa các khoản thu và chi, từ đó giúp chúng ta tiết kiệm được chi phí không cần thiết và tạo ra khoản tiết kiệm hữu ích cho tương lai. (0,75 điểm)
- Ngoài ra, việc lập kế hoạch chi tiêu còn giúp chúng ta tự chủ về tài chính, có thể ứng phó với những tình huống bất ngờ và đạt được mục tiêu tài chính của bản thân. (0,5 điểm)
                                                          Phú Đông, ngày 01 tháng 3 năm 2024  
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